UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT
LẦN THỨ 16 NĂM 2023
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
	Họ và tên 
Năm sinh
Quê quán, chức vụ 
Nơi công tác
	Trình độ
được đào tạo
	Giới tính
	Dân 
tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số cải tiến, SKKN, giáo trình, NCKH, bài báo khoa học, đào tạo sau đại học
	Số năm CSTĐ cơ sở, CSTĐ
cấp tỉnh
	HCLĐ hoặc Bằng khen
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cơ sở
	Hội đồng huyện
	Hội đồng tỉnh, Bộ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	Lê Thị An Bình
Ngày sinh: 25/9/1973

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Phủ Lý- tỉnh Hà Nam 
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1993
	14
	12 SKKN thành phố .
4 SKKN cấp  Tỉnh 
	17 năm CSTĐCS
02  nămCSTĐ cấp tỉnh

	02 BK tỉnh (2016,2020)
02 BK Bộ (1999, 2019)
01 BKCP (2021)

	49/49= 100%
	11/11 =

100%
	
	

	Phạm Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 30/4/1975

Kim Bảng, Hà Nam

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học

Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Đại học


	Nữ
	Kinh
	1994
	15
	02 SK cấp Tỉnh

08 SK cấp cơ sở


	16 năm CSTĐ cơ sở

01 năm CSTĐ cấp tỉnh


	01

(Bằng khen UBND tỉnh)

2020
	56/56

(100%)
	11/11

(100%)
	
	


(Danh sách trên có 02 cá nhân)
